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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng vào môi trường nước lên 

hiệu quả sinh sản của ốc bươu đồng trong quá trình nuôi vỗ. Ốc bố mẹ (khối lượng: 12,6 - 14,7 g/con; 

chiều cao vỏ: 37,3 - 44,7 mm/con) được nuôi vỗ trong bể lót bạt (kích thước 1×1×1 m) với mật độ 60 

con/bể (tỉ lệ đực:cái là 1:1). Môi trường nước được bổ sung khoáng Pro Mix với 5 mức hàm lượng 

khoáng khác nhau vào môi trường nước, với 3 lần lặp lạibao gồm: 1) Đối chứng không bổ sung khoáng 

(No.Mi-W); 2) Bổ sung khoáng 30 mg/m3 (Mi30-W); 3) Bổ sung khoáng 50 mg/m3 (Mi50-W); 4) Bổ 

sung khoáng 70 mg/m3 (Mi70-W) và 5) Bổ sung khoáng 90 mg/m3 (Mi90-W). Mỗi mức khoáng bổ 

sung được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy, hệ số thành thục (GSI) của ốc bươu đồng ở Mi30-W cao nhất 

đạt 12,50%  ở con cái; 6,62% ở con đực và khác biệt (p<0,05) so với No.Mi-W (7,00%; 4,19%). Ốc 

bươu đồng nuôi vỗ ở nghiệm thức Mi30-W có tần suất sinh sản 1,08 tổ/tuần/m2, cao hơn và khác biệt 

(p<0,05) so với ốc bươu đồng ở nghiệm thức Mi90-W (0,86 tổ/tuần/m2) và nghiệm thức No.Mi-W (0,61 

tổ/tuần/m2). Kết quả nghiên cứu khẳng định, việc bổ sung khoáng vào môi trường nước nuôi vỗ ở mức 

30 mg/m3 đã nâng cao tỷ lệ thành thục sinh dục, hiệu quả sinh sản của ốc so với các hàm lượng bổ sung 

khoáng khác. 

Từ khóa: Bổ sung khoáng, Ốc bươu đồng, Sinh sản, Sinh trưởng, Tỷ lệ sống 
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ABTRACT 

This study aimed to evaluate the effects of mineral supplementation in water environment on the 

reproductive efficiency of black apple snail (Pila polita) during maturity cultivation. Snail broodstocks 

(weight: 12.6 - 14.7 g/ind; height: 37.3 - 44.7 mm/ind.) were reared in the tarpaulin tanks (1 × 1 × 1 m) 

at a density of 60 ind./tank (the ratio of male: female was 1: 1). The water environment was 

supplemented with Pro Mix minerals at five different levels, including: 1) Control without Pro Mix 

supplementation (No.Mi-W); 2) Pro Mix supplementation at a level of  30 mg/m3 (Mi30-W); 3) Pro 

Mix supplementation at a level of  50 mg/m3 (Mi50-W); 4) Pro Mix supplementation at a level of  70 

mg/m3 (Mi70-W) and 5) Pro Mix supplementation at a level of  90 mg/m3 (Mi90-W). Each treatment 

was performed in triplicate. After 90 days of culture, the Gonadosomatic Index (GSI) of snails was 

highest in Mi30-W (12.50% in female; 6.62% in male) and significantly different (p<0.05) compared 

to No.Mi-W (7.00%; 4.19%). The spawning frequency of broodstocks in Mi30-W (1.08 

clutch/week/m2) was significantly higher (p<0.05) than those in Mi90-W (0.86 clutch/week/m2) or 

No.Mi-W (0.61 clutch/week/m2). The study results indicated that the addition of Pro Mix to water 

environment at a level of 30 mg/m3 significantly enhanced GSI and the reproductive efficiency of the 

black apple snails.  

Keywords: Black apple snail, Growth, Mineral supplements, Spawning, Survival rate 

mailto:lvbinh654@gmail.com
mailto:lvbinh654@gmail.com


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 8(3)-2024: 4482-4494 

https://tapchi.huaf.edu.vn   4483 

   

1. MỞ ĐẦU 

Thân mềm là một trong những ngành 

động vật đa dạng về mặt sinh học, được chia 

8 lớp và có số lượng loài lớn nhất (với 

160.000 loài), lớp Chân bụng (Gastropoda) 

là lớp lớn nhất (với 40.000 loài ốc) và là lớp 

thích ứng cao với môi trường sống trong đất 

và dưới nước (Richard và Gary, 2003; 

Gosling, 2004). Vỏ chứa khoáng chất 

(canxi, phốt pho, magie, kali, kẽm, đồng) để 

ốc hấp thu, sử dụng để duy trì trạng thái cân 

bằng axit-bazơ và rất quan trọng cho sự 

hình thành vỏ nhằm tạo vỏ cho tăng trưởng 

(Ireland, 1991; Emelue và cs., 2018; 

Rygało-Galewska và cs., 2023), tạo trứng 

trong giai đoạn sinh sản (Fournié và Chétail, 

1984; Jatto và cs., 2010; Hotopp, 2002; 

Beeby và Richmond, 2011). Khoáng ảnh 

hưởng đến quá trình khoáng hóa ở sinh vật 

thuỷ sản, cũng ảnh hưởng đến sự co cơ, kích 

hoạt enzyme, biệt hóa tế bào, phản ứng 

miễn dịch, chết tế bào theo chương trình và 

hoạt động thần kinh (Pu và cs., 2016), quá 

trình sinh hóa tạo ra năng lượng tế bào 

(Huskinson và cs., 2007). Photpho có vai trò 

không thể thiếu trong các chức năng của tế 

bào, vì nó là thành phần chính của axit 

nucleic, phospholipid, phosphoprotein, 

ATP và một số enzyme quan trọng và sự 

thiếu hụt photpho có thể được tạo ra ở hầu 

hết các loài (Lovell, 1989; Coote và cs., 

1996). Magiê (Mg) ảnh hưởng đến các chức 

năng sinh lý, chẳng hạn như cải thiện 

chuyển hóa năng lượng, tổng hợp protein và 

gia tăng tế bào (Rubin, 1975; Drapała, 

1986; Karmanska và cs., 2015) hay cũng đã 

được chứng minh là có tác dụng gia tăng tế 

bào tham gia vào khả năng sinh sản ở động 

vật thuỷ sản (Gaál và cs., 2004; Chandra và 

cs., 2013). Vì vậy, việc bổ sung khoáng vào 

môi trường nước thích hợp cho sự tăng 

trưởng, sinh sản của ốc bươu đồng là vấn đề 

cấp thiết, nhằm phục vụ việc sản xuất ốc 

bươu đồng đạt hiệu quả cao hơn. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Sau khi nuôi 2,5 - 3 tháng tuổi (ốc có 

chiều cao vỏ từ 37,3 - 44,7 mm) và được sử 

dụng cho thí nghiệm; ốc được bố trí trong bể 

bạt có kích thước (1 × 1 × 1 m) và được vệ 

sinh sạch trước khi sử dụng. Thí nghiệm lắp 

đặt hệ thống sàng ăn (bố trí 2 sàng/bể, đặt 

cách mặt nước 8 - 10 cm), giá thể nylon (2 

chùm/bể), chiều cao cột nước trong bể nuôi 

vỗ duy trì ở mức 40 cm. Sau thời gian 30 - 

32 ngày nuôi vỗ tiến hành thả giá thể nổi vào 

bể (giá thể làm bằng tấm xốp có kích thước 

0,2 × 0,3 m và bố trí hai chùm rễ cây lục 

bình/tấm xốp). Ốc được nuôi vỗ với mật độ 

60 con/m2 trong thời gian 90 ngày với tỷ lệ 

đực:cái tương đương nhau (đặc điểm của ốc 

đực và ốc cái được phân biệt dựa theo mô tả 

của Võ Xuân Chu, 2011).   

Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm 

thức tương ứng với 5 hàm lượng khoáng 

khác nhau bổ sung vào môi trường nước 

nuôi là: 1) Đối chứng (No.Mi-W); 2) Bổ 

sung khoáng 30 mg/m3 (Mi30-W); 3) Bổ 

sung khoáng 50 mg/m3 (Mi50-W); 4) Bổ 

sung khoáng 70 mg/m3 (Mi70-W) và 5) Bổ 

sung khoáng 90 mg/m3 (Mi90-W), mỗi 

nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Thức ăn trong 

thí nghiệm là thức ăn phối chế từ các 

nguyên liệu như: Bột cá (20%), bột mì tinh 

(37,96%), bột đậu nành (31,43%), dầu nành 

(1%), khoáng (3%), vitamin (1%), canxi 

(3,61%) và chất kết dính (2%). Phương 

pháp phối chế và sản xuất thức ăn dựa trên 

phương pháp của Thanathip và Dechnarong 

(2017); Le Van Binh và Ngo Thi Thu Thao 

(2019). Khoáng được sử dụng là PRO MIX 

- Khoáng hữu cơ cho tôm ăn dạng bột, thành 

phần các chất có trong 1kg khoáng: Canxi: 

185 - 200g/kg; Photpho: 50.000 - 

50.500mg/kg; Natri: 1.850 -2.100mg/kg; 

Kali : 950-1.100mg/kg; Magie : 80.000 - 

85.500mg/kg; Mangan : 450 - 500mg/kg. 
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Thành phần hóa học của thức ăn phối chế 

sau khi phân tích là đạm: 28,3%, chất béo: 

2,59%, tro: 11,0%, xơ: 3,04%, canxi: 

5,05%, photpho: 1,31%, magie: 0,126% và 

natri: 0,427%. 

Khẩu phần ăn được tính trên khối 

lượng ốc (ở mức 1 - 2% khối lượng cơ thể) 

và được điều chỉnh khẩu phần ăn sau 15 

ngày theo sinh khối ốc trong bể và được cho 

ăn 2 lần/ngày (buổi sáng: 7 giờ và buổi 

chiều: 17 giờ), sau thời gian 7 - 10 ngày 

nước trong bể nuôi vỗ được thay mới (thay 

khoảng 30 - 40%). 

2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

2.2.1. Các yếu tố môi trường  

Hàng ngày đo nhiệt độ vào lúc 7 giờ 

sáng và 14 giờ chiều bằng nhiệt kế; đồng 

thời cứ 15 ngày tiến hành đo độ kiềm, pH 

(bằng bộ test SERA-Germany). 

2.2.2. Chỉ tiêu sinh học 

Đếm số lượng ốc còn sống hàng tháng 

trong bể để xác định tỉ lệ sống (ốc đực, ốc cái), 

xác định tăng trưởng bằng cách cân khối 

lượng (cân điện tử có độ chính xác 0,01g), đo 

chiều cao và chiều rộng (dùng thước kẹp có 

độ chính xác 0,01 mm) 20 con của từng bể: 

Tăng trưởng khối lượng đặc trưng 

(SGRW-%/ngày) =  
(LnW₂ − LnW₁)

t
 × 100 

Tăng trưởng chiều cao đặc trưng 

(SGRH-%/ngày) =  
(LnH₂−LnH₁)

t
 × 100 

Tăng trưởng chiều rộng đặc trưng 

(SGRW-%/ngày) =  
(LnW₂−LnW₁)

t
 × 100 

Tăng trưởng khối lượng tuyệt đối 

(DWG-mg/ngày) =  
(W₂−W₁)

t
 × 100 

Tăng trưởng chiều cao tuyệt đối 

(DHG-µm/ngày) =  
(H₂−H₁)

t
 × 100 

Tăng trưởng chiều rộng tuyệt đối 

(DWG-mg/ngày) =  
(W₂−W₁)

t
 × 100 

Trong đó, W1, H1: Khối lượng và chiều 

rộng, chiều cao bố trí; W2, H2: khối lượng và 

chiều rộng, chiều cao tại thời điểm thu mẫu; 

t: thời gian nuôi vỗ (ngày). 

Tỷ lệ sống của ốc bươu đồng đực hay 

ốc bươu đồng cái được xác định (%):  
N₂

N₁
 ×

100; Trong đó: N1: Cá thể thả ban đầu (con); 

N2: Cá thể ở thời điểm thu mẫu (con). 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) =  
m

P
; 

Trong đó: m: Tổng khối lượng thức ăn đã cho 

ốc bươu đồng ăn (g); P: Khối lượng ốc bươu 

đồng gia tăng (g). 

Lượng ăn thức ăn (FI) được xác định = 

(

Tổng thức ăn cho ăn

(Số ốc bố trí + Số ốc kết thúc)

2
) × thời gian nuôi vỗ 

ốc bươu đồng. Đơn vị tính: mg/con/ngày 

(Ani và cs., 2013). 

Kích thước tổ trứng ốc bươu đồng 

được xác định các chỉ tiêu như sau: chiều 

dài, chiều rộng, chiều cao, khối lượng, thể 

tích tổ trứng, số hạt trứng/tổ (tách ra 5 hạt 

trứng/tổ trứng để cân; Khối lượng tổ trứng 

ốc bươu đồng × 5 hạt trứng/khối lượng 5 hạt 

trứng), đường kính và khối lượng hạt trứng 

được thu thập ngay khi phát hiện tổ trứng 

trong bể nuôi vỗ ốc bươu đồng bố mẹ.  

Sức sinh sản trong bể nuôi vỗ (tổ 

trứng/bể nuôi vỗ): Tổng số tổ trứng trong 1 m2 

bể nuôi vỗ ốc bươu đồng. 

Sức sinh sản của con cái nuôi vỗ (tổ 

trứng/con cái) =  
Tổng số tổ trứng trong bể nuôi vỗ (tổ) 

Số ốc cái trong bể nuôi vỗ (con)
 

Số hạt trứng trong tổ trứng ốc bươu 

đồng cái sinh ra (hạt trứng/tổ trứng): Tổng số 

hạt trứng trong mỗi tổ trứng mà ốc bươu đồng 

cái sinh sản.  

Tần suất sinh sản của ốc bươu đồng 

cái sinh ra (tổ trứng/tuần/m2): Số tổ trứng ốc 

cái bươu đồng sinh ra/tuần. 

Tỷ lệ nở của từng tổ trứng ốc bươu 

đồng cái sinh ra được xác định theo công 
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thức =  
Số ốc bươu đồng con (con) 

Số hạt trứng (hạt)
 × 100. 

Thời gian ốc bươu đồng con xuất hiện 

đầu tiên (ngày): Thời gian tổ trứng ấp đến 

khi xuất hiện ốc bươu đồng con đầu tiên.  

Thời gian nở (ngày): Thời gian tổ 

trứng ấp đến khi tổ trứng nở ra ốc bươu 

đồng con hoàn toàn. 

Tốc độ nở được xác định (ngày) = 

Thời gian tổ trứng nở hết (ngày) - Thời gian 

xuất hiện ốc con đầu tiên (ngày). 

Trước khi bắt đầu nuôi vỗ ốc bươu 

đồng tiến hành thu 10 con ốc bươu đồng đực 

và 10 con ốc bươu đồng cái, sau khi kết thúc 

thí nghiệm thu ngẫu nhiên 5 con ốc bươu 

đồng đực và 5 con ốc bươu đồng cái/bể để 

kiểm tra các chỉ tiêu sau: 

Hệ số thành thục được xác định (GSI, 

%)  =  
Khối lượng tuyến sinh dục (g) 

Khối lượng cơ thể (g)
  × 100 

(Mohan, 2007). Giai đoạn thành thục của ốc 

được xác định bằng phương pháp mô học 

theo (Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 

2020). 

Xác định hệ số độ béo được xác định 

(%) =  
Khối lượng thịt (g)

Khối lượng tổng (g)
  × 100. (Kim và cs., 

2016). 

Chỉ số thể trạng được xác định (CI, 

mg/g) =  
DWs

DWv 
   × 1000; Trong đó: DWv: Khối 

lượng vỏ ốc tươi (g); DWs: Khối lượng thịt 

được sấy khô ở 60oC sau 24 giờ (g) (James 

và Abiaobo, 2014). 

Thời gian xuất hiện tổ trứng được xác 

định (ngày): Từ khi ốc bươu đồng cái bố trí 

thí nghiệm đến khi ốc bươu đồng cái đẻ tổ 

trứng đầu tiên.  

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn 

các số liệu thu thập được tính bằng phần 

mềm Excel 2019. Phần mềm SPSS 22.0 

dùng để đánh giá thống kê với các giá trị 

trung bình giữa các nghiệm thức ở mức 

p<0,05 bằng phép thử Duncan (phân tích 

ANOVA một nhân tố). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động các yếu tố môi trường 

Nhiệt độ trong các bể nuôi vỗ ốc bươu 

đồng vào buổi sáng từ 22,5 - 27,8oC và buổi 

chiều từ 26,5 - 31,2oC (nhiệt độ biến động ở 

mức từ 1,12 đến 3,92oC), không có sự khác 

biệt giữa các nghiệm thức (p>0,05). Tương 

tự, pH và kiềm trong bể nuôi vỗ ốc không 

biến động lớn và nằm trong khoảng thích 

hợp cho sinh trưởng và thành thục sinh dục 

của ốc bươu đồng (Lê Văn Bình và Ngô Thị 

Thu Thảo, 2017), cụ thể pH: 7,97 - 8,03 và 

kiềm là 68,7 - 70,4 mgCaCO3/L (Bảng 1). 

Bảng 1. Trung bình các yếu tố môi trường trong bể nuôi vỗ ốc bươu đồng ở các mức hàm lượng  

bổ sung khoáng vào môi trường nước khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các mức hàm lượng bổ sung khoáng vào môi trường nước 

No.Mi-W Mi30-W Mi50-W Mi70-W Mi90-W 

Nhiệt độ sáng (oC) 25,2±0,8a 25,2±0,7a 25,2±0,7a 25,2±0,7a 25,2±0,7a 

Nhiệt độ chiều (oC) 27,3±1,6a 27,4±1,4a 27,5±1,4a 27,3±1,5a 27,4±1,4a 

pH 7,99±0,04a 7,97±0,05a 7,98±0,02a 8,01±0,02a 8,03±0,02a 

Kiềm (mg CaCO3/L) 68,7±1,3a 69,1±1,9a 70,4±1,5a 69,5±0,7a 70,4±0,7a 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). No.Mi-W (Đối chứng không bổ sung khoáng); Mi30-W (Bổ sung khoáng 30 mg/m3); Mi50-

W (Bổ sung khoáng 50 mg/m3); Mi70-W (Bổ sung khoáng 70 mg/m3) và Mi90-W  

(Bổ sung khoáng 90 mg/m3); số liệu là số trung bình ± sai số chuẩn. 
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3.2. Tỉ lệ sống và tăng trưởng của ốc bươu 

đồng trong quá trình nuôi vỗ 

Sau 3 tháng nuôi vỗ khối lượng của 

ốc đạt cao nhất ở Mi30-W (32,4 g), kế đến 

là Mi50-W (32,2 g) và thấp nhất ở No.Mi-

W (30,3 g). Tốc độ tăng trưởng khối lượng 

tương đối (Bảng 2) ở nghiệm thức Mi30-W 

(0,98 %/ngày) là cao nhất và khác biệt 

(p<0,05) so với các nghiệm thức khác. 

Chiều cao và chiều rộng của ốc bươu đồng 

sau 3 tháng nuôi vỗ cũng đạt cao nhất ở 

Mi30-W với các kết quả lần lượt là 55,6 mm 

và 39,8 mm, kết đến là Mi50-W (Chiều cao: 

55,1 mm; chiều rộng: 39,4 mm) và khác biệt 

so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Ở 

nghiệm thức Mi30-W, tăng trưởng chiều cao 

tương đối đạt 0,28 %/ngày và tăng trưởng 

chiều rộng tương đối đạt 0,35 %/ngày đạt 

cao hơn và khác biệt (p<0,05) so với nghiệm 

thức No.Mi-W, Mi70-W và Mi90-W. Qua 

kết quả nghiên cứu và so sánh với các kết 

quả nghiên cứu trước đây cho thấy tốc độ 

tăng trưởng của ốc bươu đồng bố mẹ giảm 

khi trong môi trường nước bổ sung hàm 

lượng khoáng cao (khi bổ sung từ 70 mg/m3 

đến 90 mg/m3) hay không bổ sung khoáng, 

điều này có thể được giải thích là khi bổ 

sung khoáng trong nước quá nhiều sẽ hạn 

chế sự tiêu hóa và hấp thu canxi, photpho, 

do phải đào thải lượng canxi dư thừa trong 

cơ thể hoặc do sự tiêu hao mất cân đối giữa 

các thành phần trong thức ăn, ngoài ra canxi 

cao sẽ ngăn cản một số ion hóa trị 2 (magie, 

kẽm, sắt, đồng, mangan) tham gia vào quá 

trình trao đổi chất (Ireland, 1991 và 1993; 

Ireland & Marigomez, 1992); photpho đóng 

vai trò là chất đệm để duy trì độ pH tối ưu 

trong dịch cơ thể, thiếu photpho làm mất cân 

bằng pH trong dịch cơ thể, từ đó sẽ ảnh 

hướng đến quá trình sinh trưởng, sinh sản 

của động vật thân mềm chân bụng (Lovell, 

1989; Coote và cs., 1996; Tan và cs., 2001). 

Lee và cs. (1999) báo cáo khi ương 

bào ngư Haliotis discus hannai với hàm 

lượng bổ sung 2% khoáng vào thức ăn đã 

làm gia tăng khối lượng và chiều cao (0,26 

g và 14,5 mm) cao hơn so với hàm lượng 4% 

khoáng (0,25 g và 14,1 mm) hay không bổ 

sung khoáng trong thức ăn (0,25 g và 14,3 

mm). Tương tự, loài bào ngư này (Tan và 

cs., 2001) đạt tăng trưởng 86,9 µm/ngày khi 

trong thức ăn có chứa 1% photpho và tăng 

trưởng giảm xuống chỉ còn 82,1µm/ngày khi 

hàm lượng photpho giảm xuống chỉ còn 

0,5% hay 2% photpho (75,3 µm/ngày). Nuôi 

vỗ ốc Limicolaria flammea khối lượng tăng 

lên 2,71 g và 31,2 mm chiều cao khi ăn thức 

ăn chế biến với hàm lượng canxi tương 

đương 1,2%, tăng trưởng tăng lên 3,50 g và 

32,0 mm khi hàm lượng canxi tăng lên 6,8% 

và giảm xuống chỉ còn (3,45 g và 33,0 mm) 

khi hàm lượng canxi tiếp tục tăng lên 12,0% 

(Karamoko và cs., 2014). Nghiên cứu trên 

ốc Partula gibba, Gouveia và cs. (2011) chỉ 

ra rằng khi bổ sung 10% canxi trong môi 

trường nước, ốc đạt tăng trưởng khối lượng 

0,57 g và chiều cao 24,1 mm, tăng trưởng 

tăng lên 1,32 g và 35,0 mm khi bổ sung 40% 

canxi. 
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Bảng 2. Trung bình tỉ lệ sống, khối lượng, chiều cao và chiều rộng ốc bươu đồng lúc bắt đầu và sau  

3 tháng nuôi vỗ khi bổ sung khoáng vào môi trường nước khác nhau 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các mức hàm lượng bổ sung khoáng vào môi trường nước 

No.Mi-W Mi30-W Mi50-W Mi70-W Mi90-W 

Tỉ lệ sống (%) 70,0±1,7a 71,7±1,7ab 71,7±1,7ab 73,3±3,3ab 74,4±1,9b 

Khối lượng 

Ngày 1 (g) 13,8±0,1a 13,8±0,1a 13,8±0,1a 13,8±0,1a 13,8±0,1a 

Ngày 90 (g) 30,3±0,3a 32,4±0,1c 32,2±0,2c 31,7±0,4b 30,6±0,1a 

DWG (mg/ngày) 183±2a 206±1d 205±2d 199±3c 187±2b 

SGRW (%/ngày) 0,87±0,01a 0,94±0,02d 0,95±0,01d 0,92±0,01c 0,89±0,01b 

Chiều cao 

Ngày 1 (mm) 43,2±0,5a 43,3±0,2a 43,1±0,4a 43,2±0,1a 43,1±0,2a 

Ngày 90 (mm) 53,9±0,4a 55,6±0,1d 55,1±0,5cd 54,7±0,2bc 54,3±0,3ab 

DHG (µm/ngày) 118±2a 136±3d 134±9d 127±2c 124±2b 

SGRH (%/ngày) 0,24±0,01a 0,28±0,01c 0,27±0,01c 0,26±0,01b 0,26±0,02b 

Chiều rộng 

Ngày 1 (mm) 29,2±0,1a 29,1±0,1a 29,3±0,1a 29,3±0,2a 29,3±0,2a 

Ngày 90 (mm) 38,2±0,5a 39,8±0,2b 39,4±0,2b 38,7±0,2a 38,6±0,5a 

DWG (µm/ngày) 100±6a 119±2c 113±3bc 105±4ab 104±7ab 

SGRW (%/ngày) 0,30±0,01a 0,35±0,01c 0,33±0,01bc 0,31±0,01ab 0,31±0,02ab 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

No.Mi-W (Đối chứng không bổ sung khoáng); Mi30-W (Bổ sung khoáng 30 mg/m3); Mi50-W (Bổ sung 

khoáng 50 mg/m3); Mi70-W (Bổ sung khoáng 70 mg/m3) và Mi90-W (Bổ sung khoáng 90 mg/m3); Ghi 

chú: DWG-Tăng trưởng khối lượng và chiều rộng tuyệt đối; SGRW - Tăng trưởng khối lượng và chiều 

rộng tương đối; DHG -Tăng trưởng chiều cao tuyệt đối; SGRH - Tăng trưởng chiều cao tương đối; số 

liệu là số trung bình ± sai số chuẩn. 

Sau 90 ngày nuôi vỗ (Bảng 2), tỉ lệ 

sống của ốc ở nghiệm thức Mi90-W 

(74,4%) cao hơn (p<0,05) so với No.Mi-W 

(70,0%) và khác biệt không có ý nghĩa 

(p>0,05) so với Mi30-W đến Mi70-W 

(71,7 - 73,3%). Wacker và Baur (2004) 

nghiên cứu trên ốc Arianta arbustorum hay 

Karamoko (2009) nghiên cứu trên ốc 

Limicolaria flammea cũng ghi nhận hàm 

lượng canxi phù hợp cung cấp trong khẩu 

phần thức ăn sẽ góp phần nâng cao tỉ lệ 

sống, ngược lại sự thiếu hụt nguồn canxi 

cũng là ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa 

dinh dưỡng và là nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ 

sống thấp. Theo nghiên cứu của Lê Văn 

Bình và Ngô Thị Thu Thảo (2017), nuôi vỗ 

ốc bươu đồng khi cho ăn thức ăn viên (có 

chứa 18% đạm và 2,4% canxi) đạt tỉ lệ sống 

55,2%, khi nuôi vỗ bằng thức ăn xanh (có 

chứa 3,2% đạm và 1,3% canxi) đạt tỉ lệ sống 

61,9%. 

3.3. Hệ số chuyển hoá thức ăn, lượng ăn ăn 

vào của ốc bươu đồng nuôi vỗ trong môi 

trường nuôi được bổ sung các hàm lượng 

khoáng 

Hệ số chuyển hoá thức ăn đạt thấp 

nhất khi ốc được nuôi vỗ ở nghiệm thức bổ 

sung khoáng 50 mg/m3 (Mi50-W; 1,17) và 

khác biệt (p<0,05) so với Mi90-W (1,07), 

tuy nhiên khác biệt (p<0,05) giữa nghiệm 

thức Mi50-W với Mi30-W và Mi70-W. 

Trong khi đó, lượng thức ăn ăn vào của một 

cá thể ốc bươu đồng nuôi vỗ trong 90 ngày 

(Bảng 3) đạt thấp nhất ở nghiệm thức 

No.Mi-W (238 mg/con/ngày), kế đến là 

Mi90-W (244 mg/con/ngày) và khác biệt có 

ý nghĩa (p<0,05) so với các hàm lượng bổ 

sung khoáng vào thức ăn khác.  
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Bảng 3. Hệ số thức ăn và lượng ăn của ốc bươu đồng nuôi vỗ ở các mức hàm lượng bổ sung khoáng 

vào môi trường nước 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các mức hàm lượng bổ sung khoáng vào môi trường nước 

No.Mi-W Mi30-W Mi50-W Mi70-W Mi90-W 

FCR 1,23±0,07ab 1,14±0,06ab 1,17±0,04a 1,11±0,03ab 1,07±0,11b 

FI (mg/con/ngày) 238±6a 251±10b 252±1b 252±3b 244±7a 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

No.Mi-W (Đối chứng không bổ sung khoáng); Mi30-W (Bổ sung khoáng 30 mg/m3); Mi50-W (Bổ sung 

khoáng 50 mg/m3); Mi70-W (Bổ sung khoáng 70 mg/m3) và Mi90-W (Bổ sung khoáng 90 mg/m3); 

FCR - Hệ số chuyển hóa thức ăn, FI -  lượng ăn; số liệu là số trung bình ± sai số chuẩn. 

Rygało-Galewska và cs. (2023) cho 

rằng ốc Cornu aspersum khi ăn thức ăn 

chứa hàm lượng khoáng khác nhau (canxi 

từ 8,9 đến 20 g/kg thức ăn; Magiê: từ  0,8 

đến 4,7 g/kg thức ăn) có FCR  từ 0,86 đến 

1,28.  Nghiên cứu trên ốc hương giống 

Babylonia areolata, Chaitanawisuti et al. 

(2010) cho rằng khi ăn thức ăn chứa hàm 

lượng khoáng (canxi: 4%, photpho: 3%) có 

FCR là 2,63 và cao hơn khi ăn thức ăn chứa 

hàm lượng khoáng (canxi: 1%, 

photpho:3%) là 2,50 hay khi ăn thức ăn 

chứa hàm lượng khoáng (canxi: 4%, 

photpho:1%) có FR là 2,47. Le Van Binh và 

Ngo Thi Thu Thao (2019) thu được kết quả 

trung bình lượng thức ăn tiêu thụ là 294 

mg/con/ngày khi bổ sung 5% canxi trong 

khẩu phần thức ăn cao hơn và khác biệt có 

ý nghĩa (p<0,05) so với bổ sung 1% canxi 

(315 mg/con/ngày) hay bổ sung 9% canxi 

trong khẩu phần thức ăn (302 

mg/con/ngày).  

3.4. Chỉ số điều kiện và sự thành thục của 

ốc bươu đồng nuôi vỗ ở các mức bổ sung 

hàm lượng  khoáng khác nhau 

Kết quả cho thấy sau 3 tháng nuôi vỗ 

chỉ số tuyến sinh dục sinh dục (GSI) của ốc 

đực ở nghiệm thức Mi30-W là cao nhất 

(6,62%) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so 

với Mi50-W đến Mi90-W (5,68 - 5,91%) 

hay No.Mi-W là 4,19% (Bảng 4). Trong khi 

đó, chỉ số thể trạng (131 - 144 mg/g) và hệ 

số độ béo (44,9 - 46,3%) của ốc đực không 

có sự khác biệt ở tất cả các nghiệm thức 

(p>0,05, Bảng 4).  

Bảng 4. Chỉ số thể trạng, hệ số độ béo, tỉ lệ vỏ, tỉ lệ thịt sau sấy và chỉ số tuyến sinh dục của ốc bươu 

đồng nuôi vỗ ở các mức hàm lượng bổ sung khoáng vào môi trường nước 

Chỉ tiêu  
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-W Mi30-W Mi50-W Mi70-W Mi90-W 

Ốc đực Ngày 1 Sau 3 tháng nuôi vỗ 

CI (mg/g) 113±13 131±15a 136±17a 141±21a 143±10a 144±11a 

HSĐB (%) 42,8±3,4 44,9±5,1a 45,4±4,5a 46,3±2,3a 46,3±3,0a 46,0±2,3a 

TL.V (%) 29,2±1,9 29,8±1,9a 30,0±3,2a 30,6±2,0a 30,7±1,6a 30,5±1,5a 

TL.TSS (%) 16,6±2,8 17,6±1,5a 17,4±1,2a 17,9±0,7a 17,8±0,7a 17,9±0,7a 

GSI (%) 0,90±0,27 4,19±0,59a 6,62±0,81c 5,91±0,82b 5,70±0,50b 5,68±0,91b 

Ốc cái Ngày 1 Sau 3 tháng nuôi vỗ 

CI (mg/g) 116±19 142±10a 145±13a 149±19a 149±5a 148±4a 

HSĐB (%) 43,3±4,0 46,0±2,1a 46,2±3,8a 46,3±2,4a 46,1±1,7a 46,4±1,8a 

TL.V (%) 29,6±2,6 29,7±0,7a 30,2±2,2a 30,5±3,0a 30,4±2,4a 30,8±2,2a 

TL.TSS (%) 17,2±2,8 18,3±2,3a 18,3±1,4a 17,9±1,0a 17,8±0,6a 18,1±1,1a 

GSI (%) 1,13±0,37 7,0±0,8a 12,5±3,3c 11,5±2,8bc 10,6±3,1bc 10,2±2,7b 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). No.Mi-W (Đối chứng không bổ sung khoáng); Mi30-W (Bổ sung khoáng 30 mg/m3); Mi50-

W (Bổ sung khoáng 50 mg/m3); Mi70-W (Bổ sung khoáng 70 mg/m3) và Mi90-W (Bổ sung khoáng 90 

mg/m3); 

CI - Chỉ số thể trạng, HSĐB - hệ số độ béo, TL.V - tỉ lệ vỏ, TL.TSS - tỉ lệ thịt sau sấy và GSI - 

chỉ số tuyến sinh dục; số liệu là số trung bình ± sai số chuẩn. 
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Tương tự, sau 3 tháng nuôi vỗ chỉ số 

tuyến sinh dục sinh dục của ốc bươu đồng cái 

ở nghiệm thức Mi30-W là cao nhất (12,5%), 

kế đến Mi50-W (11,5%) và khác biệt có ý 

nghĩa (p<0,05) so với No.Mi-W (7,0%). Kết 

quả cho thấy các mức bổ sung khoáng vào 

môi trường nước khác nhau không ảnh 

hưởng đến chỉ số thể trạng, hệ số độ béo, tỉ 

lệ thịt sau sấy của ốc bươu đồng cái (Bảng 

4). Theo nghiên cứu của Chaitanawisuti và 

cs. (2010) khi ốc hương Babylonia areolata 

ăn thức ăn chứa hàm lượng khoáng (canxi: 

4%, photpho: 3%) có tỉ lệ khối lượng vỏ là 

26,5%, cao hơn khi ăn thức ăn chứa hàm 

lượng khoáng (canxi: 1%, photpho:3%) là 

24,6% hay khi ăn thức ăn chứa hàm lượng 

khoáng (canxi: 4%, photpho:1%) là 25,0%, 

khi ăn thức ăn chứa hàm lượng khoáng 

(canxi: 4%, photpho:5%) là 25,3%. Nghiên 

cứu trên ốc nước ngọt Archachatina 

marginata, Oluokun và cs. (2005) chỉ ra rằng 

tỉ lệ vỏ của ốc đạt22,4% ốc khi ốc ăn ăn thức 

ăn chứa 4% canxi và tăng lên tương ứng 

(23,2% và 23,9%) khi hàm lượng canxi tăng 

lên 6% và 8%. Một số kết quả nghiên cứu 

khác cũng cho thấy khi trong môi trường có 

hàm lượng khoáng cao thì động vật thân 

mềm sẽ có khuynh hướng phát triển vỏ dày 

hơn so với khi sống trong môi trường có hàm 

lượng khoáng thấp hơn (Beeby và 

Richmond, 2007; Dalesman và Lukowiak, 

2013). Kết quả này tương đương với các 

nghiên cứu trước đây (Glass và Darby, 2009; 

Dalesman và Lukowiak, 2013) về tăng khối 

lượng vỏ của động vật thân mềm trong môi 

trường có hàm lượng khoáng cao. Bên cạnh 

đó, khi hàm lượng canxi thấp ốc sẽ có vỏ 

mỏng, có khả năng dễ bị tổn thương hơn do 

sức chịu đựng của lớp vỏ kém (Zalizniak và 

cs., 2009; Ngô Thị Thu Thảo và Lê Văn 

Bình, 2017).  

Chỉ số tuyến sinh dục sinh dục (GSI) 

của ốc khi bổ sung 30 mg/m3 khoáng vào 

môi trường nước cao hơn so với các hàm 

lượng bổ sung khác. Theo Lê Văn Bình và 

Ngô Thị Thu Thảo (2017) cho rằng chỉ số 

tuyến sinh dục ốc cái 4,08 - 6,92% khi ốc ăn 

thức ăn xanh (chứa 3,2% đạm và 1,3% 

canxi) và thức ăn ăn thức ăn viên (chứa 18% 

đạm và 2,4% canxi). Hàm lượng chất 

khoáng có vai trò rất quan trọng trong sinh 

sản, nhất là quá trình tạo trứng (Fournié và 

Chétail, 1984; Hotopp, 2002; Beeby và 

Richmond, 2011), theo ghi nhận của Hunter 

và Lull (1977) thì hàm lượng canxi có ảnh 

hưởng đến khả năng sinh sản của ốc mẹ và 

ốc cái sẽ tiêu hao khoảng 20% canxi của cơ 

thể cho mỗi lần đẻ trứng (Fournié và 

Chétail, 1982) và hầu hết được canxi lấy từ 

gan và vỏ của cá thể cái (Fournié và Chétail, 

1984). 

Bảng 5. Tỉ lệ các giai đoạn thành thục của ốc bươu đồng được nuôi vỗ ở các hàm lượng khoáng  

khác nhau bổ sung vào môi trường nước 

Giai đoạn  

thành thục 
Ban đầu 

Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-W Mi30-W Mi50-W Mi70-W Mi90-W 

Ốc đực Sau 3 tháng nuôi vỗ  

I 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II 20,0 8,3 0,0 0,0 10,0 9,1 

III 0,0 25,0 20,0 25,0 20,0 18,2 

IV 0,0 66,7 80,0 75,0 70,0 72,7 

Ốc cái Sau 3 tháng nuôi vỗ  

I  90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II 10,0 10,0 0,0 0,0 8,3 9,1 

III 0,0 20,0 25,0 16,7 8,3 18,2 

IV 0,0  70,0 75,0 83,3 83,3 72,7 

No.Mi-W (Đối chứng không bổ sung khoáng); Mi30-W (Bổ sung khoáng 30 mg/m3); Mi50-W 

(Bổ sung khoáng 50 mg/m3); Mi70-W (Bổ sung khoáng 70 mg/m3) và Mi90-W  

(Bổ sung khoáng 90 mg/m3). 
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Qua Bảng 5 cho thấy ốc bươu đồng 

đực và cái bố trí ban đầu tuyến sinh dục chủ 

yếu phát triển ở giai đoạn I (80,0 - 90,0%) và 

giai đoạn II (10,0 - 20,0%). Sau 3 tháng nuôi 

vỗ thì ở các nghiệm thức có bổ sung khoáng 

vào môi trường nước không còn xuất hiện ốc 

đực ở giai đoạn I nữa, lúc này ốc ở giai đoạn 

II, III và IV chiếm đa số. Riêng ốc đực ở 

nghiệm thức Mi30-W đến Mi50-W sau 3 

tháng nuôi vỗ đa số đã chuyển sang giai đoạn 

IV (đực: 75,0 - 80,0%; cái: 75,0 - 83,3%) và 

giai đoạn III (đực: 20,0 - 25,0%; cái: 16,7 - 

25,0%). Như vậy có thể thấy, việc bổ sung 

khoáng vào môi trường nuôi đã góp phần cải 

thiện sự thành thục sinh dục ở ốc bố mẹ.  

3.5. Các chỉ tiêu về trứng được sinh sản 

từ ốc bươu đồng mẹ trong quá trình nuôi 

vỗ ở các hàm lượng khoáng khác nhau  

Ở nghiệm thức đối chứng, ốc mẹ cần 

44 ngày để sinh ra tổ trứng đầu tiên kết quả 

này châm hơn tuy nhiên khác biệt không có 

ý nghĩa (p>0,05) so với các hàm lượng 

khoáng khác (Mi30-W đến Mi90-W, thời 

gian tương ứng 42 - 43 ngày). Kết quả từ 

Bảng 6 cho thấy, tần suất sinh sản (1,08 

tổ/tuần/m2) và sức sinh sản tổ trứng (0,43 tổ 

trứng/con cái) của ốc bươu đồng cái sinh ra 

ở nghiệm thức Mi30-W đạt cao nhất và 

ckhác biệt (p<0,05) so với No.Mi-W (0,61 

tổ/tuần/m2; 0,24 tổ trứng/con cái) hay 

Mi90-W (0,86 tổ/tuần/m2; 0,34 tổ trứng/con 

cái). 

Bảng 6. Các kết quả liên quan đến trứng do ốc bươu đồng cái sinh sản ở các hàm lượng khoáng  

khác nhau bổ sung vào môi trường nước 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-W Mi30-W Mi50-W Mi70-W Mi90-W 

Thời gian xuất hiện tổ trứng (ngày) 44±1a 42±1a 42±2a 42±1a 43±1a 

 Khả năng sinh sản (tổ trứng/m2) 7,3±0,6a 13,0±1,0c 12,3±0,6bc 12,0±1,7bc 10,3±1,2b 

Sức sinh sản (tổ trứng/con cái) 0,24±0,02a 0,43±0,03c 0,41±0,02bc 0,40±0,06bc 0,34±0,04b 

Tần suất sinh sản (tổ trứng/tuần/m2) 0,61±0,05a 1,08±0,08c 1,03±0,05bc 1,00±0,14bc 0,86±0,10b 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau là khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). No.Mi-W (Đối chứng không bổ sung khoáng); Mi30-W (Bổ sung khoáng 30 mg/m3); Mi50-

W (Bổ sung khoáng 50 mg/m3); Mi70-W (Bổ sung khoáng 70 mg/m3) và Mi90-W (Bổ sung khoáng 90 

mg/m3); số liệu là số trung bình ± sai số chuẩn. 

Nghiệm thức Mi30-W ốc cái sinh ra 

tổ trứng có số trứng nhiều nhất (208 

trứng/tổ) và khác biệt (p<0,05) so với các 

nghiệm thức khác (Bảng 7). Các chỉ tiêu về 

khối lượng, chiều rộng, chiều cao hay thể 

tích tổ trứng đều đạt cao nhất ở Mi30-W và 

thấp nhất ở No.Mi-W và khác biệt không có 

ý nghĩa (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Ở 

nghiệm thức Mi50-W khối lượng (53,7 mg) 

và đường kính (4,93 mm) hạt trứng lớn 

nhất, tuy nhiên không có sự khác biệt giữa 

các nghiệm thức (p>0,05). 

Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo 

(2017) ghi nhận khi ốc ăn thức ăn xanh (có 

chứa 3,2% đạm và 1,3% canxi) tần suất sinh 

sản (0,27 tổ/tuần/m2) và sức sinh sản (0,02 

tổ trứng/con cái) hay sinh sản ra tổ trứng có 

số trứng chỉ đạt (166 trứng/tổ; 7,57 g/tổ) và 

kết quả tăng lên (lần lượt: 1,0 tổ/tuần/m2; 

0,08 tổ trứng/con cái; 208 trứng/tổ; 10,1 

g/tổ) khi ốc ăn thức ăn viên (có chứa 18% 

đạm và 2,4% canxi). Theo Karamoko và cs. 

(2014) cho rằng ốc cái Limicolaria flammea 

sinh ra 24,0 tổ trứng/con cái (hạt trứng trong 

tổ trứng: 50,3 hạt/tổ; khối lượng: 0,03g và 

đường kính hạt trứng: 4,0 mm; thời gian nở: 

19,3 ngày) khi ăn thức ăn chứa 1,22% canxi, 

loài ốc này ăn thức ăn với hàm lượng canxi 

12,02% (30,3 tổ/con cái; 148 hạt/tổ; 0,03g 

và 4,0 mm; 14,0 ngày). Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, ốc ăn thức ăn thấp hơn nhu cầu 

canxi này có thể sẽ không đáp ứng đủ nhu 

cầu để phát triển thành thục tạo giao tử ở cả 

con đực và cái. 
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Bảng 7. Trung bình chỉ tiêu hình thái tổ trứng của ốc bươu đồng được nuôi vỗ ở các hàm lượng 

khoáng khác nhau bổ sung vào môi trường nước 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-W Mi30-W Mi50-W Mi70-W Mi90-W 

Số trứng/tổ trứng  183±13a 208±4b 190±6a 194±8a 189±2a 

Khối lượng (g) 9,62±0,41a 10,58±0,23b 10,09±0,23a 9,93±0,10a 9,71±0,21a 

Chiều dài (mm) 38,9±0,3a 40,5±0,4b 39,4±0,7a 39,7±0,4ab 39,1±0,5a 

Chiều rộng (mm) 30,0±1,4a 30,9±0,4a 30,7±1,2a 31,0±0,1a 31,4±0,8a 

Chiều cao (mm) 27,4±0,4a 28,5±1,8a 27,6±1,1a 28,1±2,1a 28,8±1,3a 

Thể tích (cm3) 32,4±1,8a 35,9±2,3a 33,7±3,0a 34,9±2,6a 35,8±2,6a 

Khối lượng hạt trứng (mg) 53,0±4,5a 51,0±3,5a 53,7±5,8a 50,5±5,3a 51,8±3,4a 

Đường kính trứng (mm) 4,91±0,28a 4,92±0,33a 4,92±0,29a 4,87±0,32a 4,93±0,29a 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). No.Mi-W (Đối chứng không bổ sung khoáng); Mi30-W (Bổ sung khoáng 30 mg/m3); Mi50-

W (Bổ sung khoáng 50 mg/m3); Mi70-W (Bổ sung khoáng 70 mg/m3) và Mi90-W (Bổ sung khoáng 90 

mg/m3); số liệu là số trung bình ± sai số chuẩn. 

Trứng ốc bươu đồng được thu từ các 

bể nuôi vỗ ở các hàm lượng khoáng khác 

nhau bổ sung vào môi trường nước, các chỉ 

tiêu liên quan đến quá trình nở của trứng 

được trình bày ở Bảng 8. Kết quả cho thấy tỉ 

lệ nở của trứng đạt rất cao (86,0 - 90,0%), 

Trung bình tỉ lệ nở của trứng từ ốc mẹ được 

nuôi vỗ ở nghiệm thức Mi50-W đạt 90,0%, 

kế đến là Mi30-W (89,5%) và khác biệt có ý 

(p>0,05) so với nghiệm thức No.Mi-W 

(86,0%). Các chỉ tiêu như thời gian nở (17,5 

- 17,9 ngày), tốc độ nở (3,44 - 3,71 ngày), 

chiều cao (4,14 - 4,18 mm) và khối lượng 

(24,9 - 25,1 mg) ốc mới nở không có sự khác 

biệt giữa các các hàm lượng khoáng khác 

nhau bổ sung vào môi trường nước (p>0,05). 

Bảng 8. Trung bình tỉ lệ nở, thời gian nở, tốc độ nở của trứng ốc bươu đồng ở các hàm lượng khoáng 

khác nhau bổ sung vào môi trường nước 

Chỉ tiêu theo dõi 
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-W Mi30-W Mi50-W Mi70-W Mi90-W 

Tỉ lệ nở (%) 86,0±2,0a 89,5±1,3b 90,0±1,5b 88,1±1,9ab 87,9±0,4ab 

Thời gian xuất hiện ốc con (ngày) 17,8±0,7a 17,5±0,3a 17,8±0,1a 17,8±0,5a 17,9±0,2a 

Thời gian nở (ngày) 21,2±0,4a 21,0±0,6a 21,2±0,4a 21,5±0,5a 21,5±0,1a 

Tốc độ nở (ngày) 
3,44±0,30

a 

3,45±0,33
a 

3,46±0,29
a 

3,71±0,16
a 

3,60±0,14
a 

Khối lượng ốc mới nở (mg) 25,1±0,3a 25,0±0,3a 24,9±0,1a 24,9±0,2a 25,0±0,3a 

Chiều cao ốc mới nở (mm) 
4,15±0,03

a 

4,16±0,05
a 

4,18±0,03
a 

4,14±0,01
a 

4,15±0,02
a 

Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). No.Mi-W (Đối chứng không bổ sung khoáng); Mi30-W (Bổ sung khoáng 30 mg/m3); Mi50-

W (Bổ sung khoáng 50 mg/m3); Mi70-W (Bổ sung khoáng 70 mg/m3) và Mi90-W (Bổ sung khoáng 90 

mg/m3); số liệu là số trung bình ± sai số chuẩn. 
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4. KẾT LUẬN  

Sau 90 ngày nuôi vỗ, khối lượng, 

chiều cao và chiều rộng của ốc bươu đồng 

ở nghiệm thức Mi30-W đạt cao hơn so với 

các nghiệm thức tMi50-W, Mi50-W và 

Mi90-W hay nghiệm thức đối chứng 

(No.Mi-W). Tỷ lệ sống của ốc bươu đồng 

dao động trong khoảng 70,0% đến 74,4%. 

Ốc bươu đồng bố mẹ nuôi vỗ trong môi 

trường nước có bổ sung Pro Mix ở hàm lượng 

30 mg/m3 có hệ số thành thục và hiệu quả 

sinh sản cao hơn so với nghiệm thức bổ 

sung 90 mg/m3 khoáng hay nghiệm thức đối 

chứng (không bổ sung khoáng). 
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